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Tiết 37 + 38 
Bài 24.    CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức HS biết:
- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
- Âm mưu xâm lược của chúng.
- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp: tấn công Đà Nẵng và Gia Định.	
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.
- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây.
- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì.
2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện HS kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.
 3. Phẩm chất
- Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Học sinh cần thấy rõ và trân trọng sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm đứng lên kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta.
- Giáo dục cho các em kính yêu các lãnh tụ  nghĩa quân, họ đã quyết phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-Tranh ảnh liên quân pháp xâm lươc, Trương định nhận phong soái; …..Lược đồ ĐNA trước sự xâm lược của CNTD PT; Lược đồ chiến trường Đà Nằng	
 - Giáo án, sách giáo khoa, các tư liệu liên quan đến bài học…
III. Tiến trình dạy học.
[bookmark: _Hlk60773818][bookmark: _Hlk60748516]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
2.Nội dung : HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
3. Sản phẩm học tập: 
4. Tổ chức thực hiện
- GV giao nhiệm vụ cho HS bằng các câu hỏi và quan sát một số hình ảnh trong SGK.
?. Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
HS trả lời quan sát hình ảnh và cùng trả lời các câu hỏi. Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm.
GV dựa vào sản phẩm nhận xét, đánh giá và kết nối vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu:
Hs hiểu
- Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa  thực dân thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của Pháp.
- Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên: Ở Đà nẵng, Gia định và các tỉnh Nam kỳ.
2. Nội dung:  Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên và hoàn thành phiếu học tập
4. Tổ chức thực hiện.
	
GV dùng bản đồ Đông Nam Á giới thiệu quá trình xâm lược của thực dân Phương Tây đối với khu vực này
Vì sao Pháp lại xâm lược nước ta?
Gợi cho học sinh nhớ lại chính sách của nhà Nguyễn?

Vì sao Pháp kéo cả quân Tây Ban Nha xâm lược nước ta?
Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên?
GV sử dụng bản đồ giới thiệu vị trí Đà Nẵng và kinh thành Huế để giải thích.
Chiến sự Đà nẵng diễn ra như thế nào?
Nguyễn Tri  Phương đã làm gì để chống Pháp xâm lược.
Đạt được kết quả gì?

  GV chuyÓn ý tõ môc 1.
  ThÊt b¹i trong ©m m­u ®¸nh nhanh th¾ng nhanh Ph¸p ®· lµm g× ?
  Vì sao Pháp lại kéo quân vào Gia Định
=> Nam Kì là kho lúa gạo của triều đình, làm bàn đạp tấn công Cam-pu-chia, Anh đang ngấp nghé đánh Sài Gòn
  Tr­íc viÖc lµm ®ã cña Ph¸p triÒu ®×nh phong kiÕn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ?
  GV bæ sung th¸i ®é cña triÒu ®×nh phong kiÕn nhµ NguyÔn. Giíi thiÖu tranh vò khÝ cña nhµ NguyÔn vµ cña t.d©n Ph¸p.
  Em cã nhËn xÐt g× vÒ vò khÝ cña nhµ Ng vµ th¸i ®é cña nhµ Nguyễn trong cuéc kháng chiến?
  Tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n ta ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ?
HS theo dâi SGK
  Tr­íc tinh thÇn ®Êu tranh m¹nh mÏ cña ND nhµ NguyÔn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ?
  =>Triều đình không kiên quyết chống Pháp, không tận dụng thời cơ khi lực lượng địch yếu, chủ trương cố thủ.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 84
Theo em v× sao nhµ NguyÔn kÝ HiÖp ­íc Nh©m TuÊt ? 
  HiÖp ­íc nµy cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn chñ quyÒn d©n téc vµ phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n ?
  HS th¶o luËn: Em cã nhËn xÐt g× vÒ néi dung cña HiÖp ­íc Nh©m TuÊt ?
  Gîi ý : HiÖp ­íc nµy chøng tá ®iÒu g× ?

	I. Thực dân Pháp xâm lược VN
1. Chiến sự ở Đà năng những năm 1858-1859
- Nguyên nhân:
+ giữa thế kỷ XIX => CNTB phát triển mạnh, cần thị trường nguyên liệu => đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
+ Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô.
+ Triều đình phong kiến Nguyễn khủng hoảng, suy yếu
- Diễn biến:
+ 31/8/1858: 3000 quân Tây Ban Nha + Pháp chuẩn bị => 1/9/1858 tấn công Đà nẵng


+ Nguyễn Tri Phương cho xây dựng phòng tuyến, sơ tán, làm vườn không nhà trống.
+ sau 5 tháng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.
=> Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bị thất bại
2. Chiến sự ở Gia định năm 1859





- 17/2/1859 Pháp tấn công thành Gia Định Qu©n triÒu ®×nh chèng tr¶ yÕu ít nªn nhanh chãng thÊt b¹i.



- Nhân dân địa phương tự động nổi lên đánh giặc làm cho Pháp khốn đốn.



- Triều đình chỉ thủ hiểm ở Đại đồn Chí Hòa
- 24/2/1861 Pháp tấn công đồn Chí hòa.

- Ngày 5/6/1862 Triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước Nhâm tuất, nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi:
+ thừa nhận cho Pháp quyền cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ và đảo Côn lôn.
+ mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán
+ cho Pháp truyền đạo Gia tô
+ bồi thường cho Pháp: 288 vạn lạng bạc.




Dự kiến hết tiết 1
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	
Tình thần chống Pháp của nhân dân ta ngay từ đầu Pháp xâm lược được thể hiện như thế nào?
Giáo viên sử dụng bản đồ xác định địa danh nổ ra phong trào kháng chiến của nhân dân ta.

Phong trào chống Pháp ở Gia định diễn ra như thế nào?
Cho học sinh quan sát tranh nghĩa quân Trung Trực đánh tàu Hy vọng.
Học sinh quan sát H.85 (SGK) => hãy mô tả lễ phong Soái Trương Định.
Tóm tắt những nét chính của cuộc khởi nghĩa.
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK!
Khởi nghĩa Trương Định nói lên điều gì <học sinh thảo luận>
HĐ2: Tìm hiểu cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Nam Kì


Sau hiệp ước Nhâm tuất, triều đình Huế có thái độ, hành động gì?




Vì sao Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây rễ ràng như vậy?

Nhân dân 6 tỉnh Nam kỳ quyết tâm kháng chiến chống Pháp như thế nào?
Học sinh đọc phần chữ nhỏ SGK!
Quan sát lược đồ H.86
Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến của nhân dân 6 tỉnh Nam Kì?
Trao đổi câu nói của Nguyễn Trung Trực?

	II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ 1858 ĐẾN 1873
1. Kháng chiến ở Đà nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ
- ở Đà Nẵng: nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân của triều đình chống Pháp (Phạm Gia Vĩnh)

- ở Gia định: phong trào chống Pháp càng sôi nổi => nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hy vọng trên sông Vàm Cỏ Đông.

- Cuộc khởi nghĩa của Trương Định:
+ giương cao ngọn cờ Bình Tây Đại Nguyên Soái => đông đảo nhân dân tham gia.
+ hoạt động ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ
+ con trai là Trương Quyền tiếp tục kháng chiến.

2. Kháng chiến lan rộng ra 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ.
- Triều đình Huế:
+ đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Bắc kỳ và Trung kỳ
+ ngăn cản phong trào chống Pháp của nhân dân Nam kỳ
+ cử người sang thương lượng với Pháp
- Từ 20 đến 24/6/1867, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ: Vĩnh long, An giang, Hà tiên.
- Nhân dân 6 tỉnh Nam kỳ quyết tâm chống Pháp:
+ khởi nghĩa ở khắp nơi
+ lập các trung tâm kháng chiến
+ dùng văn thơ chiến đấu: Nguyễn Đình Chiểu, P V Trị.
+ tiêu biểu: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk60749181]1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
2 Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3 Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện
GV sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1
Thực dân Pháp nổ súng xâm lược xuất phát từ nguyên nhân xâu xa nào sau đây:
a, Bảo vệ Đạo Gia Tô trước hành động khủng bố của nhà Nguyễn
b,Yêu cầu của nền sản xuất Pháp về nguyên liệu, nhân công và thị trường. Việt Nam lại đáp ứng được yêu cầu đó
c, Muốn liên minh với Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam
d, Sức ép từ nhân dân Pháp ngày càng nặng nế
Câu 2 Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi.
B. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.
 Câu 3, Theo em triều đình nhà Nguyễn có đầu hang thực dân Pháp ngay từ đầu hay không? Vì sao?
A, có, vì triều đình đã chủ động ký với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất
B, Có, vì triều đình đã thực hiện chiến thuật thủ hiểm bỏ qua cơ hội chống Pháp
C, Không, vì triều đình đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược
D, Không, vì nhà Nguyễn chú ý phòng thủ khiến Pháp không dễ dàng chiếm được Nam Kỳ
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
[bookmark: _Hlk60753944]1.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
2. Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
3.Sản phẩm: bài tập nhóm
4.Tổ chức thực hiện
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về thái độ chống quân xâm lược của nhân dân tavà triều đình Huế?
· HS độc lập suy nghĩ làm, có thể trao đổi với bạn bè.
· HS có thể làm ngay tại lớp nếu có thời gian, hay đem về nhà hôm sau nộp.
· GV nhận xét dựa trên sản phẩm nếu có.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
- GV giao nhiệm vụ về nhà.
+ Học bài theo câu hỏi SGK.
Về nhà học bài và chuẩn bị bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị học lịch sử địa phương: Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về lịch sử Thăng Long - Hà Nội 1802 - 1918.

